PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

(kèm theo Báo cáo số 112-BC/TU, ngày 11-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

1. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

1.1. Dự án 1: Chương trình 30a
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: Giai đoạn 2016-2020, đã đầu tư 272 công trình từ nguồn ngân sách Trung ương. Tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh tại 06 huyện nghèo
. Qua đó, hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi, cấp nước, điện sinh hoạt, hệ thống trường lớp học, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được đầu tư, sửa chữa, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo: Đã thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm, long móng; hỗ trợ cây lương thực (giống lúa, ngô), cây công nghiệp (cà phê, bờ lời, keo lai); gia cầm (ngan, vịt); gia súc (trâu, bò, lợn, dê); hỗ trợ làm chuồng, trại, hỗ trợ vật tư (phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật), hỗ trợ máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất cho khoảng 15.574 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Đã hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động thuộc huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
. Đã tổ chức được 17 lớp
  tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở tại 06 huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Rẫy và Ia H’Drai. Đồng thời, tổ chức tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tư vấn cho lao động sau khi về nước tại địa phương cho 1.963 lượt người. Có 234 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
. 

1.2. Dự án 2: Chương trình 135

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, làng đặc biệt khó khăn (ĐBKK): Đã thực hiện đầu tư 714 công trình như: Giao thông, thủy lợi, điện, văn hóa, giáo dục, nước sinh hoạt. Đường giao thông liên thôn, nội thôn cơ bản đã được bê tông hóa, đi lại được cả 2 mùa mưa và nắng; các công trình thủy lợi đáp ứng đủ lượng nước tưới cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp nhất tình trạng hạn hán xảy ra; trường học cơ bản đã đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh trên địa bàn các huyện. Quá trình triển khai thực hiện đã huy động được sự đóng góp của Nhân dân tham gia như: Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; công tác vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện góp hiến đất, cây cối, hoa màu và tham gia ngày công lao động để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; nâng cao được trách nhiệm của Nhân dân, cộng đồng dân cư trong việc theo dõi, giám sát trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch, lựa chọn công trình đầu tư cho đến tổ chức triển khai thực hiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Việc duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng: Đã thực hiện duy tu 430 công trình (giao thông, thủy lợi, điện, văn hóa, giáo dục, nước sinh hoạt...). Đã chỉ đạo xây dựng Hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư tại các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh
. Hằng năm Ủy ban nhân dân các xã tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình, thông báo công khai cụ thể từng danh mục công trình cần duy tu bảo dưỡng đến người dân và cộng đồng, tổ chức thảo luận và xây dựng kế hoạch thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và phân bổ nguồn vốn thực hiện trên cơ sở Quyết định giao vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời hạn bảo hành duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng không quá 12 tháng đối với mỗi loại công trình...

- Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, thôn ĐBKK: Các nội dung đã thực hiện hỗ trợ như cây lương thực (giống lúa, ngô); cây công nghiệp (cây bời, keo lai); gia cầm (ngan, vịt); gia súc (trâu, bò, lợn dê); hỗ trợ làm chuồng trại; vật tư (phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật); xây dựng các mô hình chuồng trâu, bò kiên cố; hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất.... cho khoảng 8.115 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
.

- Về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn (làng) ĐBKK: Đã tổ chức 79 hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực người dân, cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở trên địa bàn các huyện, thành phố
, tổ chức 04 đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất với 6.554 lượt người tham gia.

1.3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

- Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Đã thực hiện hỗ trợ cây công nghiệp (cây bời, keo lai…); gia súc (trâu, bò, lợn, dê..); vật tư (phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật…); hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất cho 546 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

- Về nhân rộng mô hình giảm nghèo: Đã chỉ đạo triển khai thực hiện 12 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 12 xã thuộc 07 huyện, thành phố
, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo giảm nghèo bền vững, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
1.4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

- Truyền thông về giảm nghèo: Đã tổ chức tuyên truyền 21 phóng sự trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; xây dựng, sửa chữa 10 cụm pa nô truyền thông về giảm nghèo; tổ chức 12 cuộc đối thoại và truyền thông về các chính sách giảm nghèo với 995 người tham gia; in, cấp phát 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án giảm nghèo, 19.900 tờ gấp truyền thông về giảm nghèo, 2.250 cuốn tài liệu hóa về các gương điển hình thoát nghèo và mô hình giảm nghèo tiêu biểu trên địa bàn, 02 video về kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

- Giảm nghèo về thông tin: Đã tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở với 172 lượt cán bộ tham gia; thực hiện in 1.385 tờ áp phích, 4.303 tờ rơi, 810 cuốn sổ tay giảm nghèo về thông tin và 864 tập hệ thống văn bản thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững cung cấp cho cán bộ Văn hóa-Thông tin tại 86 xã và cán bộ của 749 thôn; thiết lập và đưa và sử dụng 01 Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; trang bị 22 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã
; hỗ trợ 169 tivi cho các hộ nghèo tại huyện Ia H’Drai, Ngọc Hồi, Đắk Glei và Sa Thầy
.

1.5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

Đã tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo và 01 hội thảo cho cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã với 720 lượt người tham gia; tổ chức 04 đợt kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về thực hiện Đề án giảm nghèo tại 28 xã thuộc các huyện: Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; thành lập đoàn công tác cấp tỉnh về kiểm tra, phúc tra công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện, thành phố.

2. Kết quả thực hiện các dự án, chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo

2.1. Chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất
Giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách
; doanh số cho vay đạt 3.907,5 tỷ đồng với 124.240 lượt hộ vay và doanh số thu nợ đạt 2.579,5 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng cũng được tăng lên qua từng năm, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân trong 5 năm đạt 11,9%.  Đến 31-12-2020 tổng dư nợ đạt 2.964,7 tỷ đồng, tăng 1.313,3 tỷ đồng so với 31-12-2015 (trong đó, dư nợ từ nguồn vốn địa phương 95,7 tỷ đồng) với 1.665 tổ tiết kiệm và vay vốn, 65.758 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; tổng nợ quá hạn các chương trình tín dụng 6,8 tỷ đồng, chiếm 0,23% tổng dư nợ, giảm 1,3 tỷ đồng (-0,26%) so với 31-12-2015; nợ khoanh 1,6 tỷ đồng, chiếm 0,05% tổng dư nợ, giảm 6,7 tỷ đồng (-0,45%) so với 31-12-2015. 

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã có 57.683 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, 921 lượt hộ vay vốn để trang trải chi phí học tập cho con em theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề, 8.939 lượt hộ được vay vốn để tạo việc làm, 35 lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động, 21.754 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, 9.866 lượt hộ đồng bào DTTS vay vốn để phát triển sản xuất, 126 thương nhân vay vốn để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn…; số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể
; trồng và chăm sóc 9.758 ha bời lời, 7.768 ha cà phê, 6.790 ha cao su, 824 ha cây lâu năm khác ....
2.2. Chính sách hỗ trợ về giáo dục
a) Chính sách miễn, giảm học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa đối với học sinh: Trong giai đoạn 2016-2018, bố trí vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với đối tượng được nhà nước hỗ trợ chủ yếu là nguồn ngân sách Trung ương. Chính sách miễn, giảm học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa đối với học sinh thực hiện đảm bảo 100% số học sinh đủ điều kiện được hỗ trợ, cụ thể:
- Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02-10-2015 của Chính phủ: Có 353.769 lượt đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 185.048 triệu đồng.
- Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg, ngày 09-02-2010 và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg, ngày 26-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 06/2018/NĐ-CP, ngày 05-01-2018 của Chính phủ: Có 117.963 lượt đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 126.979 triệu đồng.
- Chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền ở cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Quyết định 85/QĐ-TTg, ngày 21-12-2010, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg, ngày 24-01-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ: Có 70.964 lượt đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 434.327 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ: Có 1.071 lượt sinh viên được hỗ trợ, kinh phí thực hiện là 17.943 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ trẻ em dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg, ngày 22-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 57/2017/NĐ-CP, ngày 09-5-2017 của Chính phủ: Có 1.264 lượt đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 9.107 triệu đồng.
- Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 13-12-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Có 3.016 đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 24.917 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ tiền gạo học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Quyết định số 85/QĐ-TTg, ngày 21-12-2010, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg, ngày 24-01-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ: Có 70.964 lượt đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 9.492 tấn gạo.

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 13-12-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Có 4 đối tượng được thụ hưởng, kinh phí thực hiện là 34 triệu đồng.

b) Chính sách cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Giai đoạn 2016-2020, đã giải ngân đạt 27.856 triệu đồng với 967 lượt hộ vay vốn cho 1.231 học sinh, sinh viên. 

c) Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” ở 54 xã thuộc Chương trình 135: Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động phối hợp với Viettel Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất kế hoạch năm; phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức lễ trao học bổng tại từng trường tiểu học và trường trung học cơ sở thuộc các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, mỗi xã trong diện thụ hưởng Chương trình học bổng được hỗ trợ 10 suất học bổng do Tập đoàn Viettel tài trợ
. Đến nay, tổng số suất học bổng đã trao là 2.720 suất với giá trị là 2.720 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

2.3. Chính sách hỗ trợ về y tế

a) Chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo: Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 100% người nghèo, người cận nghèo tương ứng với 360.805 lượt người nghèo, người cận nghèo
. Ngoài ra, ngành Y tế đã thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho 276.607 lượt người nghèo với tổng chi phí khám chữa bệnh là 48.052 triệu đồng.

b) Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo: Đối tượng hỗ trợ là Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước
.
Tổng số lượt đối tượng được hỗ trợ là 1.471.697 lượt bệnh nhân (bao gồm: Tiền ăn, tiền đi lại, tiền vận chuyển, cấp cứu, hỗ trợ đưa bệnh nhân tử vong về nhà...) với tổng chi phí hỗ trợ: 466.266 triệu đồng.

c) Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2:

Đã đầu tư xây dựng 35 trạm y tế xã (trong đó, xây dựng mới 10 trạm y tế; cải tạo, nâng cấp, mở rộng 25 trạm y tế) với tổng mức đầu tư khoảng 49,525 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại 35 trạm y tế xã với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng. Ban quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 - Trung ương trang bị 04 xe ô tô (02 xe cứu thương và 02 xe chuyên dùng) cho 02 huyện nghèo trên địa bàn tỉnh là Kon Plông và Tu Mơ Rông.

2.4. Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho 3.198 hộ nghèo với tổng kinh phí 90.584 triệu đồng, trong đó:
- Hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg là 2.037 hộ/3.041 hộ được phê duyệt
, tổng số vốn để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là 72.660 triệu đồng
; đã thực hiện hỗ trợ (giải ngân) là 56.295 triệu đồng
.

- Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan thường trực đã thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 1.161 hộ nghèo với kinh phí thực hiện là 34.289 triệu đồng
. 

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí Thành ủy Hà Nội hỗ trợ đã triển khai xây dựng nhà ở cho 83 hộ
 gia đình người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh với kinh phí là 3.000 triệu đồng (trong đó có 28 hộ gia đình người có công; 55 hộ gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở, chưa có nhà ở). Đến nay đã giải ngân 93,4% kế hoạch vốn (còn 05 hộ/200 triệu đồng trên địa bàn huyện Đăk Glei chưa hoàn thành vì đang điều chuyển cho hộ khác). 
2.5. Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt hợp vệ sinh: Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã giải ngân đạt 413.498 triệu đồng cho 27.249 lượt hộ vay vốn để xây dựng, cải tạo, nâng cấp 53.632 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn.
2.6. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn ĐBKK; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 07-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ
- Chính sách về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTgm, ngày 07-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ: Đã thực hiện 25.486,53/28.930,5 triệu đồng, đạt 88,10% so với kinh phí giao để hỗ trợ bằng hiện vật và tiền mặt cho 260.491 khẩu với các nội dung như: Hỗ trợ cây giống các loại cây trồng (bời lời, cao su, cà phê, xoài, tre lấy măng); các loại giống phục vụ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô, rau cao sản); các loại con giống vật nuôi (gà, vịt, ngang, cá...); phân bón, muối, thuốc bảo vệ thực vật và hỗ trợ tiền mặt đối với các hộ già neo đơn...

- Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS, đời sống khó khăn theo các Quyết định số 755/QĐ-TTg (giai đoạn 2016-2017): Từ năm 2015-2016 kinh phí giao là 87.632 triệu đồng
 để hỗ trợ trực tiếp các nội dung đất sản xuất, đất ở, chuyển đổi ngành nghề và nước sinh hoạt (nước sinh hoạt tập trung, nước sinh hoạt phân tán và duy tu bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt tập trung). Kết quả thực hiện là 84.652,5 triệu đồng, đạt 96,6% so với kế hoạch vốn giao
. Tổng số lượt hộ được hỗ trợ là 14.337 lượt hộ; trong đó: Hỗ trợ đất sản xuất cho 990 hộ, đạt 94,6% với diện tích 287,6 ha; hỗ trợ đất ở cho 2.064 hộ, đạt 100% với diện tích hỗ trợ 49,8 ha; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 3.370 hộ, đạt 96,5%; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho là 7.913 hộ và đầu tư xây dựng 05 công trình nước sinh hoạt tập trung và duy tu, bão dưỡng 01 công trình, đạt 100%.

- Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng kinh phí được giao từ năm 2018-2020 là 97.711 triệu đồng
; kinh phí thực hiện các nội dung 101.435,3 triệu đồng
, đạt 103,8% so với kế hoạch vốn giao. Kết quả đã có 7.599 lượt hộ được hỗ trợ, trong đó: Hỗ trợ đất ở cho 1.660 hộ
 với diện tích đất hỗ trợ 55,74 ha; hỗ trợ đất sản xuất cho 122 hộ với diện tích đất hỗ trợ là 28,48 ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 818 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 4.999 hộ.
2.7. Đề án giải quyết đất chống lấn, đất lấn chiếm (với diện tích khoảng 40.000 ha và 2.088 hộ): Đã hoàn thành việc đo đạc 22.907,48 ha, thực hiện đăng ký và cấp được 10.382 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hợp thức hóa công nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 3.663 hộ gia đình, cá nhân (đa phần là các hộ dân thuộc hộ đồng bào DTTS tại chỗ) có đất bị chồng lấn, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
2.8. Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum (2014-2020): Tổng mức đầu tư là 30,065 triệu USD (tương đương 631.365 triệu đồng
); trong đó: Vốn vay là 27,05 triệu USD (chiếm 90% tổng vốn của dự án); vốn đối ứng là  3.007 triệu USD (chiếm gần 10% tổng vốn vay). Sau 05 năm triển khai thực hiện các hoạt động, Dự án đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Có 24.570 hộ dân hưởng lợi, đạt 88,6% so với tổng số dân trong vùng dự án. Dự án đã giải ngân được 537.018 triệu đồng, đạt 85% so với tổng mức đầu tư.

- Về sinh kế: Đã thực hiện được 1.141 Tiểu dự án (TDA) sinh kế, trong đó 550 TDA đa dạng hoá sinh kế; 588 TDA an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng; 03 TDA liên kết thị trường với 16.142 lượt hộ hưởng lợi, 20.693 người dân được tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ thuật canh tác cây trồng vật nuôi, trong đó có 13.208 người là nữ giới, chiếm 63,83%. 

- Về cơ sở hạ tầng (CSHT): Đã thực hiện 359 TDA; trong đó: 185 TDA giao thông với 59,73 km đường giao thông được nâng cấp, sửa chữa; 28 TDA trường học với 48 phòng học được xây dựng mới; 35 TDA thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 477 ha; 63 TDA cấp nước; 18 TDA nhà cộng đồng; 17 TDA công trình khác và 13 cầu, cống, cầu treo được nâng cấp, sữa chữa và xây dựng mới đã mang lại lợi ích cho 27.740 hộ của 30 xã vùng dự án (trong đó 6.820 hộ nghèo) với trên 47.000 lượt hộ hưởng lợi trực tiếp.

- Về đào tạo nguồn nhân lực: Đã đào tạo nâng cao năng lực cho 2.299 cán bộ huyện, xã, thôn (làng) với 14 chuyên đề/60 lớp, tập huấn trong 180 ngày
, trong đó thành phần tham gia là người dân tộc thiểu số chiếm 59% và phụ nữ chiếm 46%.

2.9. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: Hỗ trợ kinh phí tiền điện cho 123.854 hộ
 với tổng kinh phí thực hiện là 68.327,253 triệu đồng.
2.10. Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông: Đã hỗ trợ 7.638.805 cây giống và đã trồng 1.453 ha cà phê chè/5.939 hộ tham gia, đạt 90,8% kế hoạch; tổ chức 474 lớp
 tập huấn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê chè cho tất cả các hộ tham gia Đề án với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 68.628 triệu đồng.
2.11. Chính sách hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin: 
- 100% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà văn hóa; đến nay đã có 46/102 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, đạt 45%; trong đó, có 28/46 công trình đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hầu hết các xã có nhà văn hóa đều có sân vận động, khu thể thao. Có 787/874 công trình văn hóa, thể thao cấp thôn, đạt tỷ lệ 90%, bao gồm: 343 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa (hội trường thôn) và 444/613 làng đồng bào DTTS tại chỗ có nhà rông truyền thống. Toàn tỉnh có 06 nhà văn hóa cấp huyện
, tuy nhiên cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Đã tổ chức 1.255 buổi biểu diễn ca, múa nhạc, nghệ thuật dân tộc, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền, chiếu phim...phục vụ cho khoảng 100.000 lượt quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh đã phục vụ được 120.697 lượt bạn đọc.

2.12. Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý: Đã tổ chức 115 đợt trợ giúp pháp lý lưu động và truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các thôn làng thuộc các xã nghèo và huyện nghèo; phát hành miễn phí 95.000 tờ gấp về trợ giúp pháp lý; lắp đặt 25 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tổ chức trợ giúp pháp lý qua sóng phát thanh bằng tiếng Bah Nar, Xê Đăng (mỗi tuần một chương trình với thời lượng từ 7 đến 10 phút, phát vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật hằng tuần), tổng cộng thực hiện được 512 chương trình; thực hiện tư vấn pháp luật tại trụ sở của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh được 1.714 việc; cử Luật sư và Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng được 262 vụ. 
2.13. Trong giai đoạn 2016-2020, ngoài những chính sách thuộc Đề án giảm nghèo, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai một số đề án, chính sách góp phần giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, kết quả:
- Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo: Kinh phí thực hiện là 2.225.055.760 đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 709.956.000 đồng; tỉnh hỗ trợ 527.639.760 đồng và các huyện, thành phố hỗ trợ 987.460.000 đồng. Hiện đã có 7/7 huyện đã tổng hợp, rà soát, chọn hộ, chọn bò cái nền; đã có 3/7 huyện (Sa Thầy, thành phố Kon Tum, Đắk Glei) triển khai tập huấn cho nông dân với  12 lớp và 360 người dân được tập huấn. 

- Hỗ trợ trâu, bò của Ngân hàng Công thương Việt Nam:

+ Đề án hỗ trợ các hộ nghèo khuyết tật và trẻ mồ côi phát triển chăn nuôi trâu, bò giống: Đã hỗ trợ 500 con trâu, bò/ 500 hộ với tổng kinh phí 8.000.000.000 đồng. 
+ Đề án hỗ trợ 500 con bò cao sản: Đang hỗ trợ cho các hộ nghèo trên huyện Ia H’Drai với tổng kinh phí 7,5 tỷ. Đồng thời, tiếp tục xây dựng phương án hỗ trợ 100 con bò cho hộ nghèo tại huyện Kon Plông với tổng kinh phí 1,5 tỷ. 

- Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09-4-2020 của Chính phủ "về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19": Đã hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (nhóm 7) là 112.143 người với kinh phí là 84.105,25 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh với 31 đề án với tổng kinh phí 4,738 tỷ đồng
; Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ Chương trình khuyến công quốc gia với 07 đề án với tổng kinh phí 2,899 tỷ đồng, các nội dung hỗ trợ như: Xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp chế biến cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện kinh phí khuyến công có hiệu quả, thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp trên 65 tỷ đồng. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, đảm bảo cung cấp ra thị trường tiêu thụ; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, đồng thời tăng thu ngân sách cho địa phương. 

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh với tổng kinh phí 137 triệu đồng/3 đề án, kết quả có 28 sản phẩm được được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh; 06 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp khu vực; 3 sản phẩm được công nhận cấp quốc gia
. 
2.14. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Giai đoạn 2016-2020, thông qua hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức Hội
 đã huy động được số tiền là 134.147,86 triệu đồng và mỗi năm có khoảng hơn 47.000 lượt người nghèo được hỗ trợ
. Đã triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo như: Mô hình nuôi heo sọc dưa, trồng hồng đảng sâm, sâm đương quy, dệt thổ cẩm, các mô hình trang trại
…

Các đơn vị lực lượng vũ trang đã tích cực thực hiện và góp phần vào kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh như: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các thôn xóm, làng hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống, giúp dân sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn; thực hiện có chất lượng “Hũ gạo vì người nghèo”; hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, kỹ thuật canh tác; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó; thăm khám, cấp thuốc; xây dựng các công trình dân sinh, nhà tình nghĩa; giúp đỡ 30 hộ nghèo thoát nghèo
…

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt kết quả tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS. Toàn tỉnh có 98,191/128.153 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 77%, tăng 8% so với năm 2015; 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 71%, tăng 8 % so với năm 2015.

------------------
� Gồm: 02 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ (Tu Mơ Rông, Kon Plông); 03 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05-02-2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đăk Glei, Kon Rẫy và Sa Thầy); 01 huyện được bổ sung mới huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ (Ia H’Drai).


 � Công văn số 1364/SLĐTBXH-LĐTLBHXH, ngày 27-9-2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động huyện nghèo và huyện hưởng cơ chế, chính sách như huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".


� Tổng số có 853 lượt đại biểu tham gia.


� Huyện Tu Mơ Rông: 113 lao động; KonPlông: 46 lao động; Sa Thầy: 32 lao động; Kon Rẫy: 22 lao động; Đăk Glei: 19 lao động; Ia H’Drai: 02 lao động.


� Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN:SXD-BDT ngày 21-5-2018 của Liên ngành Sở Xây dựng và Ban Dân tộc "về hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư tại các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh".


� Về hỗ trợ phát triển sản xuất: Hỗ trợ cho 7.890 lượt hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Về mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ xây dựng 06 mô hình nuôi bò cái sinh sản, 02 mô hình trâu cái sinh sản, 02 mô hình cà phê chè với 225 hộ thuộc diện hộ nghèo tham gia.


� Các nội dung cơ bản của Chương trình 135 và các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020; vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng giới trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; nội dung về giảm nghèo đa chiều và công tác giảm nghèo; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo; nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình; đấu thầu và đấu thầu cộng đồng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng; quy trình quản lý thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kỹ năng quản lý Tài chính Ngân sách xã; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư; Hướng dẫn lập hồ sơ thi công xây dựng công trình, hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế... 


� Cụ thể: (1) Dự án hỗ trợ chăm sóc cây cà phê, chăm sóc cây cao su, chăn nuôi heo tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà có 25 hộ tham gia với tổng kinh phí 250 triệu đồng; (2) Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi có30 hộ tham gia với tổng kinh phí là 250 triệu đồng; (3) Dự án hỗ trợ hộ nghèo nuôi heo tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai có 25 hộ nghèo tham gia với tổng kinh phí 250 triệu đồng; (4) Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy có 25 hộ nghèo tham gia với tổng kinh phí 250 triệu đồng; (5) Dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăm sóc cà phê bằng chế phẩm phân bónsinh học tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô có 22 hộ tham gia với tổng kinh phí 340 triệu đồng; (6) Dự án hỗ trợ chăn nuôi dê sinh sản tại xã Kroong, thành phố Kon Tum có 15hộ tham gia với tổng kinh phí 306 triệu đồng; (7) Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai có 25 hộ tham gia với tổng kinh phí 356 triệu đồng; (8) Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai có 25 hộ tham gia, với tổng kinh phí 356 triệu đồng; (9) Năm 2019 và 2020 triển khai dự án tại 04 xã thuộc 02 huyện Đăk Hà và Đăk Glei với tổng kinh phí 740 triệu đồng. 


� Cấp huyện 04 bộ, cấp xã 18 bộ.


� Trong đó: huyện Ia H’Drai: 41 tivi; huyện Ngọc Hồi: 27 tivi; huyện Đăk Glei: 68 tivi; huyện Sa Thầy: 33 tivi.


� 1. Cho vay hộ nghèo; 2. Cho vay hộ cận nghèo; 3. Cho vay hộ mới thoát nghèo; 4. Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 5. Cho vay NS&VSMTNT; 6. Cho vay giải quyết việc làm; 7. Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 8. Cho vay hộ gia đình SXKD tại VKK; 9. Cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; 10. Cho vay mua trả chậm nhà ở vùng ĐBSCL và Tây Nguyên; 11. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; 12. Cho vay hộ đồng bào DTTS ĐBKK; 13. Cho vay ĐBDTTS; 14. Cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi; 15. Cho vay hộ thiếu đất sản xuất, hộ DTTS nghèo; 16. Cho vay nhà ở xã hội; 17. Cho Đề án tiêu dùng; 17. Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.


� Tăng 14.185 con bò, 2.173 con trâu, 2.658 con heo và 3.735 con gia cầm các loại.


� Trong đó 05 suất dành cho học sinh tiểu học và 05 suất dành cho học sinh trung học cơ sở thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ "về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"; trị giá mỗi suất học bổng là 01 triệu đồng, bao gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng.


� Trong đó có: 346.210 người nghèo; 12.470 người cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng; 2.125 người cận nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng.


� Theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND, ngày 23-10-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh "quy định về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum".


� Kết quả đã hỗ trợ 2.037 hộ (bao gồm: xây dựng mới là 1.176 hộ và sửa chữa là 861 hộ).


� Trong đó: Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 68.500 triệu đồng; Vốn từ Quỹ vì người nghèo: 270 triệu đồng; Vốn huy động khác: 5.090 triệu đồng. 


� Trong đó vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 50.935 triệu đồng và vốn huy động khác: 5.360 triệu đồng.


� Trong đó: Xây mới 1.109 căn với kinh phí là 34.106 triệu đồng; sửa chữa 52 căn với kinh phí thực hiện là 183 triệu đồng.


� Thành phố Kon Tum 05 hộ/ 200 triệu đồng; Đăk Hà 15 hộ/420 triệu đồng; Đăk Tô 7 hộ/280 triệu đồng; Sa Thầy 7 hộ/160 triệu đồng; Ngọc Hồi 9 hộ/340 triệu đồng; Đăk Glei 13 hộ/520 triệu đồng; Ia H’Drai 10 hộ/ 400 triệu đồng; Kon Rẫy 5 hộ/200 triệu đồng; Kon Plong 5 hộ/200 triệu đồng; Tu Mơ Rông 7 hộ/280 triệu đồng. 


� Ngân sách Trung ương, địa phương hỗ trợ 47.712 triệu đồng, Vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội 39.920 triệu đồng.


� Ngân sách Trung ương, địa phương hỗ trợ: 46.432,5 triệu đồng, đạt 97,32%; vốn vay NHCSXH: 38.220 triệu đồng, đạt 95,7%.


� Trong đó: Ngân sách trung ương 12.726 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.785 triệu đồng, vốn vay 83.200 triệu đồng.


� Trong đó: Ngân sách trung ương 12.665,3 triệu đồng,  Ngân sách địa phương 1.660 triệu đồng, Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 87.110 triệu đồng (Bao gồm cả nguồn vốn vay từ chuyển dư nợ của hộ đã vay các chương trình tín dụng khác thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg).


� Hỗ trợ san tạo nền nhà.


� Tỷ giá: 1USD = 21.000 VND.


� Mỗi lớp 03 ngày.


� Trong đó: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 113.619 hộ; hộ Chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWH ở vùng có lưới điện là 9.127 hộ; hộ Chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo ở vùng chưa có điện lưới là 1.108 hộ.


� Kết quả tập huấn 2014-2018: Tập huấn trồng mới: 6.298 lượt hộ/220 lớp; Tập huấn chăm sóc: 4.105 lượt hộ/156 lớp; Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê: 2.475 lượt hộ/98 lớp.


� Gồm các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông.


� Trong đó, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 2 mô hình với tổng kinh phí hỗ trợ 550 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng máy máy móc thiết bị vào sản xuất sản phẩm cho 29 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí 4.188 triệu đồng. 


� Gồm cà phê Đăk Hà; Cà phê DakMark túi lọc chồn; Nước ép sim rừng.


� Như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, Chữ Thập đỏ, Hội Cựu chiến binh....


� Cụ thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động xây dựng mới 56 và sửa chữa 32 mái ấm tình thương cho 88 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 3.432,2 triệu đồng; các cấp Hội Nông dân thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, nông dân giúp nhau lúc gặp khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ là gần 422 triệu đồng và 9.836 ngày công lao động; Hội chữ thập đỏ vận động xây dựng nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhu cầu về nhà ở 34 căn, mỗi căn 50 triệu đồng, tổng trị giá 1.700 triệu đồng, hỗ trợ 218 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập, trị giá 799 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh ủng hộ Quỹ vì người nghèo với số tiền 45 triệu đồng…


� Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động xây dựng 08 mô hình tổ hợp tác với  kinh phí 1.337 triệu đồng, có 236 hội viên tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, thành phố vận động xây dựng 19 tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, có 192 hội viên tham gia; Hội Cựu chiến binh tỉnhxây dựng 655 mô hình trang trại, gia trại do Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh làm chủ...


� Tham gia giúp Nhân dân làm trên 155km đường giao thông nông thôn với hơn 7.500 ngày công; trích 42.270 kg từ “Hũ gạo vì người nghèo” trị giá 507 triệu đồng tặng cho 98 hộ nghèo; tặng 16 con bò cho 14 hộ trị giá 128.000.000đ, tặng 06 sổ tiết kiệm trị giá 12.000.000đ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.400 lượt người trị giá 475.000.000đ; giúp đỡ 26 học sinh nghèo (mỗi em 200.000đ/tháng) tổng kinh phí 180.000.000đ; hỗ trợ phân bón, cây trồng cho các hộ gia đình nghèo trị giá 108.000.000đ và 38.970 ngày công lao động sản xuất; làm chủ đầu tư 01 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại thôn Ya Der, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, trị giá 1,4 tỷ đồng, 5 nhà đại đoàn kết; trích kinh phí Bộ CHQS tỉnh xây dựng 18 nhà tình nghĩa.





